
 

Hoan My Service JSC 

Ad Ha Noi: 6 Floor, No 125 Trung Kinh Street,  Yen Hoa Ward, Cau Giay District 
Ad TP Ho Chi Minh:  No 18 Dien Bien Phu Street,  24 Ward, Binh Thanh District 
Tel Ha Noi: (+84-8).034.989.9009  Tel Ho Chi Minh: (+84-8).084.289.9009   
Email: info@hoanmy.vn                            Website: www.hoanmy.vn  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ  

   Kính gửi:               Quý khách hàng                                 

Công ty dịch vụ làm sạch Hoàn Mỹ xin gửi tới Quý công ty báo giá dịch vụ vệ sinh làm sạch 

năm 2023 cụ thể như sau: 

1. Báo giá dịch vụ 

STT Nội dung công việc ĐVT Đơn giá Ghi chú 

1 Giặt thảm văn phòng m2 20.000 vnđ / 1m2 Trọn gói dịch vụ 

2 Giặt ghế xoay văn phòng cái 50.000vnđ/ 1 cái Trọn gói dịch vụ 

3 Giặt ghế soffa Bộ 800,000vnd / 1 bộ Trọn gói dịch vụ 

4 Tổng vệ sinh chung cư M2 40.000vnd  /1 m2 Trọn gói dịch vụ 

5 Tổng vệ sinh nhà phố, biệt thự M2 45.000vnđ / 1m2 Trọn gói dịch vụ 

6 Cung cấp dịch vụ  làm sạch hàng ngày  Giờ 45.000vnđ / 1 giờ Tính cho 01 nhân viên 

- Giá trị thanh toán căn cứ vào số lượng nghiệm thu nhân với đơn giá nêu trên 

- Báo giá có giá trị từ 1/1/2023 đến 31/12/2023 

- Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% 

2. Hình thức  thanh toán:  

     Thanh toán ngay sau khi có biên bản nghiệm thu và bên B ( Hoan My Service ) xuất trình đầy đủ hóa 

đơn tài chính. 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách 

http://www.hoanmy.vn/

